
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 1 0

4 2 0

7 3 69 7007 SSD độ III/Cao HA

7 4 32 0010 NXTC có cuống

7 5 27 1001 UBT (T) 6 cm

7 6 22 0000 UBT (T) 5 cm

8 7 46 2002 UXTC 12tuần 

8 8 40 1001 LNMTC 2BT 6cm

8 9 25 ĐT UBT (P) 6cm

9 10 47 1001 UXTC + UBT (P) 7 cm

9 11 44 ĐT LNMTCBT (T) 4cm

9 12 32 1011 UBT (P) 6cm

11 13 37 ĐT LNMTCBT (T) 8cm/VMC UBT

11 14 31 1011 Polype lòng TC

11 15 33 2002 UBT 2bên 7cm

16 38 2002 UBT (P) 5cm

4 1 0

4 2 0

7 3 28 0000 VS 1 + LNMTC 2 BT  4cm

7 4 38 2002 Đoạn sản/Vách ngăn Â Đ- TC 2sừng

7 5 30 1001 UBT 2bên 14cm

8 6 49 3003 UBT (T) 6 cm

8 7 36 ĐT LNMTCBT (T) 6cm

8 8 25 0000 UBT (P) 6cm

9 9 41 0020 LNMCơ TC/VMC

9 10 36 1021 UBT 2bên 8cm

N.ĐIỆP2 + HOA.TT

N.ĐIỆP2 + HOA.TT

XUÂN CẨM + MAI PHƢƠNG1 + THỦY.TT

MAI PHƢƠNG1 + THỦY.TT

BS KHOA NS + THU TRANG.TT (S)

BS KHOA NS + TRÂN.TT(C)

Q.KHOA + TR BÍCH 2

THU THỦY + Q.KHOA + TR BÍCH 2

Q.KHOA + TR BÍCH 2

PHAN NGA + N.ĐIỆP2 + HOA.TT

HIẾN MINH + HƢNG.TT

HIẾN MINH + HƢNG.TT

BẢO ANH + TUẤN.TT

BẢO ANH + TUẤN.TT

BẢO ANH + TUẤN.TT

DỰ BỊ

KIM CHI + NGHĨA.TT

KIM CHI + NGHĨA.TT

LƢU + THU HÀ 2 + HOÀI THƢ

LƢU + HOÀI THƢ

LƢU + HOÀI THƢ

ĐỖ HIẾU + HIẾN MINH + HƢNG.TT

BS PHẨU THUẬT

HƢNG.PNT+ PHƢỢNG.PNT+TUYẾT.CKI.PNT (S)

Q.HƢƠNG + PHẠM MAI.TT (C)

MỸ NHI + Q.THANH + YÊN

MỸ NHI + VIỆT AN.TT+ YÊN

NS bóc NX, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt 1/2TC chừa 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS CĐ, Nối ODT theo yêu cầu

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC, cắt Polype lòng TC

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép TH nâng BQ-TT-TC ngã Â Đ

NSBTC Bóc NX, KTSD

Từ ngày 12/03/2012 đến ngày 18/03/2012 (Tuần3)

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS cắt  HTTC chừa 2PP nếu tốt

NS Bóc u, KTSD

LÊ THỊ BÍCH VÂN

ĐỖ THỊ THẮM

TRƢƠNG THÚY VÂN

VŨ THỊ XA

LỮ THỊ MỸ

DIỆP THỊ KIM CƢƠNG

TRƢƠNG THỊ TUYẾT MINH

TRẦN THỊ NGỌC LY

DƢƠNG THỊ TRIÊN

ĐỖ NGỌC DUNG

BN TNTC

BN TNTC

TẦN THỊ BÌNH

HUỲNH TUYẾT NHUNG

NGUYỄN THỊ NHUNG

LÊ THỊ MỘNG THU

TRANG NHẬT THIÊN TRANG

LÊ HUỲNH MAI TRINH

HUỲNH THỊ DUNG

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ LƠ

NGUYỄN LAN ANH

LÂM THỊ HỒNG LOAN

NGUYỄN THỊ KIM THƢƠNG

LÊ THỊ TƢƠI

889

799

735

1361

768

876

1353

734

SHC

741

704

758

807

712

890

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

763

870

1538

782

PM

Ngày: 12/03/2012 

Ngày: 13/03/2012 

721

666

776

752



9 11 29 0000 UBT (T) 5cm

11 12 61 2001 UBT (P) 7cm

11 13 52 1011 UBT (T) 5 cm

11 14 32 2022 UBT (P) 8cm

15 34 1001 UBT (P) 7cm

16 34 2002 UBT (P) 5cm

4 1 0

4 2 0

7 3 57 6006 Sa TC + BQ + Trực tràng

7 4 32 1001 VS II

7 5 34 3013 UBT (T) 7 cm/VMC 2 lần

7 6 17 ĐT UBT (P) 7cm

8 7 51 2002 K NMTC gđ I

8 8 38 0000 UBT (P) 9cm/VMC

8 9 37 ĐT UBT (T) 9 cm

9 10 41 1011 NXTC (dƣới niêm)/VMC Bóc NX

9 11 42 1011 LNMTC 2BT 6cm

9 12 33 1001 UBT (T) 6 cm

11 13 34 2002 UBT 2bên 6cm,CĐPB: Ứ dịch TV

11 14 31 1001 UBT (P) 6cm

11 15 25 0000 VS 1 + UBT 2 bên 9 cm

16 32 ĐT UBT (P) 6cm

4 1 0

4 2 0

7 3 75 6016 Sa TC + BQ

7 4 40 0000 TSĐGĐHNMTC

7 5 23 0000 VS I

8 6 45 3003 UXTC 12tuần

8 7 38 1011 UBT (T) 6 cm/VMC 2 lần

8 8 24 0000 VSI

PHAN NGA + HIỀN.TT

HƢNG.PNT + K.HOÀNG + GIANG.TT

HƢNG.PNT + GIANG.TT

HƢNG.PNT + GIANG.TT

H.HIỆP + HUỲNH MAI.TT   

DỰ BỊ

THĂNG.BM + QUỐC DUY (S)

THĂNG.BM + HƢỜNG.TT (C)

PHAN NGA + NGỌC HẢI + HỒ HOA

PHAN NGA + HIỀN.TT

N.QUANG + TIẾN.TT

D.MINH + Đ.THẢO + HẠNH.TT

Đ.THẢO + HẠNH.TT

Đ.THẢO + HẠNH.TT   

H.HIỆP + HUỲNH MAI.TT  

H.HIỆP + HUỲNH MAI.TT  

V.THÀNH + TÔ NGUYỆT + ĐIỀN

TÔ NGUYỆT + ĐIỀN

Q.HIẾU + HỌC.TT   

Q.HIẾU + HỌC.TT

THỐNG + N.QUANG + TIẾN.TT

N.QUANG + TIẾN.TT

HƢNG.PNT + HUYỀN TRANG.TT

HƢNG.PNT + HUYỀN TRANG.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + OAI.TT(S)

BS KHOA NS + NGA.TT(C)

MAI PHƢƠNG1 + THỦY.TT

HƢNG.PNT + HUYỀN TRANG.TT

Đặt mảnh ghép TH nâng BQ-TT-TC ngã Â Đ

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Chẩn đoán, TTTXT

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC cắt đốt NX

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NGÔ THỊ TUYẾN

BN TNTC

NGUYỄN THỊ NĂM

NGUYỄN NGỌC ĐIỆP

TRẦM THỊ THU HUỆ

ĐẶNG THỊ PHƢỢNG

PHẠM THÙY TRANG

PHAN THỊ THANH

NGUYỄN THỊ HƢƠNG

NGUYỄN THỊ KIM KHUYÊN

PHẠM THỊ VIỆN

TRẦN THỊ THU HIỀN

BN TNTC

GIẢN THỊ HƢƠNG LY

MẠCH THỊ HOA

CHẾ THỊ KIỀU OANH

NGUYỄN THỊ THU THỦY

TRẦN THỊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ THU TRANG

NGUYỄN THỊ TUYẾT

BN TNTC

BN TNTC

DƢƠNG THỊ BẠCH PHƢƠNG

NGÔ THỊ DUNG

ÂY SAH

ĐỖ THỊ MINH THUẬN

HỒ THỊ VÀN

GIANG THỊ LÊ CHÂU

LÊ THỊ KIM CHI

PHẠM THỊ NGỌC TRÂM

883

955

851

882

884

840

740

993

865

715

905

860

673

1362

744

1405

810

866

949

750

769

10846

806

762

784

757

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 14/03/2012 

Ngày: 15/03/2012 



9 9 35 1001 NXTC (dƣới niêm) 

9 10 37 3003 UBT 2bên 6cm/VMC RT

9 11 26 ĐT UBT (P) 7cm

11 12 31 2002 UBT (T) 5 cm

11 13 26 ĐT UBT (T) 5 cm

11 14 21 ĐT UBT (T) 7 cm

4 1 0

4 2 0

7 3 62 4014 Sa TC + BQ + Trực tràng

7 4 39 0000 VS 1 + UBT (P) 6cm

8 5 41 3023 UXTC 12 tuần

8 6 42 2012 NXTC 14 tuần

8 7 38 2012 UBT 2bên 7cm/VMC 2 lần

9 8 37 2002 UBT (T) 8 cm

9 9 28 1001 UBT (P) 5cm

9 10 19 0000 UBT (P) 5cm

11 11 29 0010 UBT 2bên 4cm

11 12 27 0000 VS I

11 13 26 0000 VS I

11 14 23 0020 UBT (T) 5 cm

15 23 ĐT LNMTCBT (P) 4cm

16 21 ĐT UBT (T) 6 cm

DỰ BỊ

DỰ BỊ

HUỲNH HẢI + NHUNG.TT

HUỲNH HẢI + NHUNG.TT

HIẾN MINH + XUÂN.TT

HIẾN MINH + XUÂN.TT

NHU + NHÂN.TT

NHU + NHÂN.TT

THỐNG + M TUYẾT + BÍCH HẢI

THỐNG + TIẾN.TT

MỸ NHI + H.THẮM + MINH HÙNG.TT

MỸ NHI + H.THẮM + MINH HÙNG.TT

H.THẮM + MINH HÙNG.TT

HUỲNH HẢI + NHUNG.TT

THƢƠNG.BM + V.HOÀNG

Q.NHẬT + NHI.TT

Q.NHẬT + NHI.TT  

Q.NHẬT + NHI.TT

LÊ DIỆP + MINH.TT(S)

LÊ DIỆP + AN (C)

THƢƠNG.BM + V.HOÀNG + VIỆT HẢI.TT

THƢƠNG.BM + V.HOÀNG

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Ngày 8 tháng 3 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép TH nâng BQ-TT-TC ngã Â Đ

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS BTC cắt đốt NX

NS BTC , Chẩn đoán - điều trị

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

LÊ THỊ THANH THẢO

LÊ THỊ THANH

NGÔ THỊ KIM SANG

KA HỘI

LÝ THỊ MỸ LOAN

SẦU SAN CHẮN

LƢU THỊ KIM LIÊN

TRỊNH THỊ ÁNH TUYẾT

NGUYỄN THỊ  YẾN LY

THỊ MEN

NGUYỄN THỊ THANH THỦY

LÊ THỊ HỒNG DIỄM

BN TNTC

BN TNTC

HỒNG THỊ ĐẸP

PHAN TUYÊT HỒNG

ĐỖ THỊ KIM HUỆ

PHẠM THỊ DIỆU

NGUYỄN THỊ HỒNG

VÕ MỘNG KIỀU

LÂM THỊ HỒNG

NGÔ KIM PHƢỢNG

893

897

1367

955

872

885

988

1321

755

913

1002

766

811

903

854

909

864

11274

738

793

Thứ: SÁU 

Ngày: 16/03/2012 


